
 

 

PHẦN 1.  Đọc hiểu (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu: 

     Mỗi người trên thế giới đều là những người khách bộ hành, mỗi ngày đều bước đi một cách 

chủ động hoặc bị động trên con đường mình đã chọn… 

    Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta còn gặp phải những hố sâu do 

người khác đào ra, gặp phải sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh. Bất luận gian khó 

thế nào, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta còn phải đối mặt. Sống tức là thực hiện một cuộc 

hành trình không thể trì hoãn… 

    Trước muôn vàn lối rẽ, không ai có được bản đồ trong tay, cũng không phải ai cũng có kim 

chỉ nam dẫn đường, tất cả đều phải dựa vào sự phán đoán và lựa chọn của bản thân. Nếu bạn rẽ 

nhầm lối, khoảng cách với xuất phát điểm sẽ bị rút ngắn. Ngược lại, nếu rẽ đúng, con đường 

phía trước sẽ bằng phẳng, rộng rãi. 

                      (Trích Bí quyết thành công của Bill Gates, Khẩm Sài Nhân, NXB Hồng Đức) 

 

Câu 1 (0.5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2 (1.0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: 

"Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta còn gặp phải những hố sâu do người 

khác đào ra, gặp phải sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh". 

Câu 3 (1,0 điểm). Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói: "Nếu bạn rẽ nhầm lối, khoảng cách với 

xuất phát điểm sẽ bị rút ngắn ngược lại, nếu rẽ đúng, con đường phía trước sẽ bằng phẳng, rộng 

rãi"? 

Câu 4 (0,5 điểm) Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao? 
PHẦN 2. Làm văn (7.0 điểm) 

Câu 1. Đoạn văn Nghị luận xã hội (2.0 điểm). Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị 

hãy viết  01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về việc đứng dậy sau vấp ngã đối với 

tuổi trẻ trong cuộc sống. 

 Câu 2. Nghị luận Văn học (5.0 điểm). 

  Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ sau: 

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu lá dữ oai hùm 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 

Rải rác biên cương mồ viễn xứ 

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. 

             (Trích Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ Văn 12 tập 1, NXB Giáo dục, 2016) 

Từ đó, hãy nhận xét về bút pháp hiện thực và lãng mạn trong thơ Quang Dũng. 

                                         ---- Hết---- 

Họ và tên thí sinh………………………….số báo danh……………….. 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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PHẦN 1.  Đọc hiểu (3.0 điểm) 

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu: 

Cuộc sống của chúng ta ngày nay lệ thuộc quá nhiều vào thói quen. Nhiều lúc, ta tưởng như mình 

bị chính những thói quen điều khiển. Những thói quen ấy và ảnh hưởng của chúng là tích cực hay tiêu 

cực hoàn toàn phụ thuộc vào chọn lựa của bạn. Bạn có thể chọn cách để tâm trí mình luôn ở thế chủ 

động, không bị những suy nghĩ u mê khống chế. Bạn cũng có thể thay thế những thôi thúc tiêu cực 

bằng ý nghĩ tích cực. Nhờ những thói quen tích cực tác động, đầu óc bạn sẽ thêm tỉnh táo, trí tưởng 

tượng thêm phong phú, lòng nhiệt tình, sự đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí sẽ được tiếp thêm sức 

mạnh. 

Thái độ tích cực tạo ra một lực hút lớn đối với những điều tốt đẹp. Tương tự, người sở hữu tinh 

thần tích cực sẽ có sức cuốn hút người khác bằng chính sự lạc quan, tin yêu vào cuộc sống của mình. 

Trên đường đời, ai mà chẳng đôi lần thất bại, nhưng nếu ta luôn vững tin bằng tinh thần lạc quan 

và tích cực thì ta sẽ không bị nhấn chìm vào cảm giác khổ đau, tuyệt vọng. Chúng ta sẽ không cảm 

thấy quá căng thẳng, nặng nề khi phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, 

để từ đó biết rút ra bài học kinh nghiệm. 

                                     (Michael J. Ritt- Chìa khóa tư duy tích cực, Nhà xuất bản trẻ) 

Câu 1 (0.5). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.  

Câu 2 (1.0).  Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Nhờ những 

thói quen tích cực tác động, đầu óc bạn sẽ thêm tỉnh táo, trí tưởng tượng thêm phong phú, lòng nhiệt 

tình, sự đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí sẽ được tiếp thêm sức mạnh. 

Câu 3 (1.0). Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói: “Trên đường đời, ai mà chẳng đôi lần thất bại, 

nhưng nếu ta luôn vững tin bằng tinh thần lạc quan và tích cực thì ta sẽ không bị nhấn chìm vào cảm 

giác khổ đau, tuyệt vọng” 

Câu 4 (0.5). Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7 điểm) 

Câu 1. Đoạn văn Nghị luận xã hội (2.0 điểm). Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy 

viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của tinh thần lạc quan trong cuộc 

sống . 

Câu 2. Nghị luận Văn học (5.0 điểm). 

  Cảm nhận của anh (chị) về hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ sau: 

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu lá dữ oai hùm 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 

Rải rác biên cương mồ viễn xứ 

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. 

             (Trích Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ Văn 12 tập 1, NXB Giáo dục, 2016) 

Từ đó, hãy nhận xét về bút pháp hiện thực và lãng mạn trong thơ Quang Dũng. 

                                         ---- Hết---- 

Họ và tên thí sinh………………………….số báo danh……………….. 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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PHẦN 1.  Đọc hiểu (5.0 điểm) 

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu: 

Cuộc sống của chúng ta ngày nay lệ thuộc quá nhiều vào thói quen. Nhiều lúc, ta tưởng như 

mình bị chính những thói quen điều khiển. Những thói quen ấy và ảnh hưởng của chúng là tích cực 

hay tiêu cực hoàn toàn phụ thuộc vào chọn lựa của bạn. Bạn có thể chọn cách để tâm trí mình luôn 

ở thế chủ động, không bị những suy nghĩ u mê khống chế. Bạn cũng có thể thay thế những thôi thúc 

tiêu cực bằng ý nghĩ tích cực. Nhờ những thói quen tích cực tác động, đầu óc bạn sẽ thêm tỉnh táo, 

trí tưởng tượng thêm phong phú, lòng nhiệt tình, sự đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí sẽ được tiếp 

thêm sức mạnh. 

Thái độ tích cực tạo ra một lực hút lớn đối với những điều tốt đẹp. Tương tự, người sở hữu tinh 

thần tích cực sẽ có sức cuốn hút người khác bằng chính sự lạc quan, tin yêu vào cuộc sống của 

mình. 

Trên đường đời, ai mà chẳng đôi lần thất bại, nhưng nếu ta luôn vững tin bằng tinh thần lạc 

quan và tích cực thì ta sẽ không bị nhấn chìm vào cảm giác khổ đau, tuyệt vọng. Chúng ta sẽ không 

cảm thấy quá căng thẳng, nặng nề khi phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn có thể xảy đến bất kỳ 

lúc nào, để từ đó biết rút ra bài học kinh nghiệm. 

                                     (Michael J. Ritt- Chìa khóa tư duy tích cực, Nhà xuất bản trẻ) 

Câu 1 (1,0 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.  

Câu 2 (1.0 điểm).  Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: 

Nhờ những thói quen tích cực tác động, đầu óc bạn sẽ thêm tỉnh táo, trí tưởng tượng thêm phong 

phú, lòng nhiệt tình, sự đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí sẽ được tiếp thêm sức mạnh. 

Câu 3 (1,5 điểm). Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói: “Trên đường đời, ai mà chẳng đôi lần thất 

bại, nhưng nếu ta luôn vững tin bằng tinh thần lạc quan và tích cực thì ta sẽ không bị nhấn chìm vào 

cảm giác khổ đau, tuyệt vọng” 

Câu 4 (1.5 điểm). Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao? 

II. LÀM VĂN (5 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết  01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình 

bày suy nghĩ về việc ý nghĩa của tinh thần lạc quan trong cuộc sống . 

---- Hết---- 

Họ và tên thí sinh………………………….số báo danh……………….. 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        Môn thi: NGỮ VĂN 12     

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU                  Thời gian làm bài : 90 phút  

     

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 
 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận 0.5 

2 Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng 

trong câu: "Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng 

ta còn gặp phải những hố sâu do người khác đào ra, gặp phải sự 

tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh". 

+ So sánh: cuộc đời – con đường đi khó. 

Tác dụng: So sánh có tác dụng gợi hình, giúp cho việc mô tả sự 

việc, sự vật được cụ thể, sinh động hơn, tăng hiệu quả cao cho sự 

diễn đạt. Từ đó đã cho thấy vô vàn những khó khăn mà chúng ta 

sẽ gặp trên con đường đời. Bởi vậy cần có ý chí mạnh mẽ, niềm 

tin sắt đá và nghị lực để vượt qua mọi trở ngại đó. 

+ Liệt kê: Gặp phải những hố sâu do người khác đào ra, gặp phải 

sự tấn công của thú dữ, gặp phải mưa bão và tuyết lạnh.  

Tác dụng: Liệt kê giúp diễn đạt được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn các 

khía cạnh khác nhau của sự việc được nêu, giúp tăng hiệu quả cao 

cho sự diễn đạt. Từ đó đã cho thấy vô vàn những khó khăn mà 

chúng ta sẽ gặp trên con đường đời. Bởi vậy cần có ý chí mạnh 

mẽ, niềm tin sắt đá và nghị lực để vượt qua mọi trở ngại đó. 

+ Ẩn dụ: hố sâu, thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh: ẩn dụ cho những 

khó khăn, giông bão, trắc trở mà mỗi chúng ta phải trải qua trên 

đường đời. 

- Tác dụng: Biện pháp ẩn dụ có tác dụng nhằm tăng sức gợi hình 

và gợi cảm, tăng hiệu quả cao cho sự diễn đạt. Qua đó cho thấy vô 

vàn những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp trên con đường đời. Bởi 

vậy cần có ý chí mạnh mẽ, niềm tin sắt đá và nghị lực để vượt qua 

mọi trở ngại đó. 

1.0 
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(HS chỉ cần nêu đúng 1 biện pháp tu từ là được điểm tối đa). 

3  Câu nói đã khẳng định: Trong cuộc đời nếu ta lựa chọn sai hướng 

đi sẽ khó có thể đi đến thành công, ngược lại nếu có quyết định 

lựa chọn đúng đắn sẽ mang đến những kết quả, thành công tốt 

đẹp. 
 

1.0 

4 - Thông điệp: 

+ Hãy luôn nỗ lực, cố gắng, vì trong cuộc đời sẽ phải trải qua rất 

nhiều khó khăn, vấp ngã, thậm chí thất bại nhưng khi còn sống, 

còn hơi thở thì ta không ngừng phấn đấu mới đạt tới thành công. 

+ Cuộc đời của chúng ta là do chúng ta lựa chọn, vì không ai có 

thể sống thay cho ta, thành công hay thất bại đều do chính mỗi 

chúng ta lựa chọn… 

(HS có thể chọn một trong những thông điệp khác, chỉ cần giải 

thích theo hợp lí là cho điểm). 

0.5 

II  LÀM VĂN 7.0 

 1 Viết đoạn văn về sự cần thiết phải có mục tiêu trong cuộc đời 2.0 
 a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Hs có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận ý nghĩa của việc đứng dậy 

sau vấp ngã đối với tuổi trẻ trong cuộc sống.  

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 

đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ sự cần thiết phải 

có mục tiêu trong cuộc đời. Có thể theo hướng: 

Giới thiệu vấn đề: ý nghĩa của việc đứng dậy sau vấp ngã đối với 

tuổi trẻ trong cuộc sống.  

– Cuộc đời ai cũng từng vấp ngã trước khó khăn thất bại. Điều 

quan trọng không phải là khó khăn to hay nhỏ mà quan trọng là 

con người có đủ sức để đứng dậy sau những vấp ngã hay không? 

Bàn luận vấn đề 

– Con người từ khi sinh ra đã không ít lần vấp ngã: Ngày còn bé 

bụ bẫm, chập chững tập đi qua bao nhiêu lần vấp ngã đứng dậy và 

1.0 



tập đi được. Vì vậy giờ ta có trưởng thành thì ta càng phải biết 

cách chấp nhận nó như một điều tự nhiên trong cuộc sống để sống 

nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Thất bại chính là động lực để con người 

vượt qua, là bài học để từ đó con người rèn luyện bản thân phấn 

đấu để ngày càng hoàn thiện.  

– Đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã làm ta trưởng thành hơn trong 

cuộc sống, học được cách đứng dậy giúp ta vượt qua được khó 

khăn. 

– Trong cuộc sống, ai cũng ít nhất 1 lần vấp ngã theo cả nghĩa đen 

và nghĩa bóng. Sau mỗi lần vấp ngã ấy, người ta sẽ rút ra dc một 

bài học cho chính mình, biết tránh những chỗ ghồ ghề khó đi, biết 

tìm cho mình bước đi mới hay là dẫm lên chính chỗ đã ngã xuống 

và đi tiếp.  

– Vấp ngã thất bại chỉ là một chuyện thường tình trong cuộc sống, 

người muốn thành công đều phải trải qua vấp ngã. Như một vận 

động viên muốn thành công đều có khó khăn trong quá trình luyện 

tập, khi thi đấu cũng có lúc vấp ngã nhưng luôn nổ lực phấn đấu 

rèn luyện để đến được vinh quang, người chiến thắng là người ngã 

gục cuối cùng trước các đối thủ.  

– Đứng dậy ngay tại điểm vấp ngã rất dễ làm ta thấy sợ hãi, thiếu 

suy nghĩ, sáng suốt hay áp đặt quá khứ vì vậy khi bạn cảm thấy đủ 

tự tin hãy đứng dậy từ một điểm bắt đầu theo hướng mới tích cực 

hơn.  

– Mở rộng: Tuổi trẻ không nên sợ hãi vấp ngã, vì càng ngã đau 

thì bạn càng nhớ rõ để rồi không bao giờ vấp ngã tại chính điểm 



đấy. 

 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 
0.25 

e. Sáng tạo 
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới 

mẻ. 

0.25 

2 Cảm nhận của anh(chị) về hình tượng người lính Tây 

Tiến trong đoạn thơ sau: 

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

                            …………………………. 

                           Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. 

Từ đó, hãy nhận xét về bút pháp hiện thực và lãng mạn trong thơ 

Quang Dũng. 

5.0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

0.5 

Xác định đúng vấn đề nghị luận: Hình tượng người lính Tây Tiến trong 

đoạn thơ  yêu cầu, từ đó nhận xét về bút pháp hiện thực và lãng mạn 

trong thơ Quang Dũng. 

0.5 

b. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Hs có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao 

tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu 

cầu sau: 

 

* Giới thiệu khái quát tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến và đoạn 

thơ trong đề. 

0.5 

Bức chân dung về người lính Tây Tiến 

a. Vẻ đẹp lẫm liệt, kiêu hùng, hào hoa và lãng mạn (4 câu đầu). 

Với bút pháp tả thực, nhà thơ tái hiện chân thực chân dung và cuộc 

sống gian khổ của đoàn quân Tây Tiến. Nhà thơ không hề che giấu 

những gian khổ, khó khăn, bệnh tật… nhưng qua ngòi bút của Quang 

Dũng lại đậm màu sắc lãng mạn: 

- Ngoại hình của người lính đã gây ấn tượng mạnh. 

+ “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc”: Hình ảnh độc đáo, lạ mắt. Cái 

khốc liệt của cuộc chiến tranh, hậu quả của những cơn sốt rét nơi rừng 

thiêng nước độc. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+ “Quân xanh màu lá dữ oai hùm”: Nghệ thuật đối lập giữa hình thức 

và nội tâm  

 cái vẻ xanh xao vì đói rét, vì bệnh tật của người lính qua cái nhìn của 

Quang Dũng vẫn toát lên nét tính cách oai phong, khí phách, dữ dằn của 

những con hổ nơi rừng thiêng. 

→ Khí phách hiên ngang, tinh thần quả cảm và sức mạnh phi thường. 

- Tâm hồn của những người lính thật phong phú, lãng mạn: 

+ Hình ảnh “mắt trừng”: thể hiện ý chí, quyết tâm của người lính. Sự 

oai phong lẫm liệt toát ra từ đôi mắt rực lửa căm thù. 

+ “Gửi mộng”: là khát vọng lập chiến công, mộng tiêu diệt quân thù, 

bảo vệ biên cương tổ quốc. 

- Một thế giới tâm hồn đầy mộng mơ “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều 

thơm”:  Họ là những chàng trai thanh niên HS, SV Hà thành khoác áo 

lính đi chiến đấu dấn thân vào gian khổ nhưng tâm hồn và trái tim rạo 

rực, khát khao yêu đương. Trong sự mong manh giữa sự sống và cái 

chết họ vẫn không mất đi chất lãng mạn, bay bổng, vẫn nhớ về những kỉ 

niệm đẹp. Phải chăng đó là nguồn động viên cổ vũ, tiếp sức cho họ 

trong hành trình chiến đấu gian khổ. 

=> Quang Dũng  đã tạc nên một bức tượng đài tập thể người lính Tây 

Tiến không chỉ ở dáng vẻ bề ngoài mà còn cả thế giới tâm hồn bên 

trong đầy mộng mơ của họ. Họ vừa là một chiến sĩ, vừa là một nghệ sĩ, 

vừa hiên ngang kiêu hùng, vừa lãng mạn, hào hoa. 

        b. Vẻ đẹp bi tráng (2 câu tiếp). 

- Khi dựng lên hình tượng tập thể người lính Tây Tiến, Quang Dũng 

không hề nhấn chìm người đọc vào cái bi thương, bi lụy mà được nâng 

đỡ bằng đôi cánh lí tưởng của tinh thần lãng mạn. 

- Lí tưởng cao cả, sự hi sinh hào hùng, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng: 

- Hàng loạt từ Hán Việt “biên cương; viễn xứ”: tạo không khí trang 

nghiêm, cổ kính, người lính mang dáng dấp của những tráng sĩ thủa 

xưa, coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng”. 

→ Câu thơ diễn tả sự hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ vô danh. 

Không một vòng hoa, không một nén hương chỉ có tấm lòng đồng chí, 

đồng đội đưa tiễn họ. Câu thơ buồn nhưng không bi lụy. 

+ Cách nói giảm, nói tránh “Chiến trường đi; chẳng tiếc đời xanh”: nói 

về cái chết nhẹ nhàng của những người lính. Câu thơ như một lời thề 

thiêng liêng cao cả bởi lí tưởng quên mình xả thân vì Tổ quốc “quyết tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cho Tổ quốc quyết sinh”. 

Nhận xét bút pháp hiện thực và lãng mạn trong thơ Quang Dũng 

– Chất hiện thực: hiện thực đến trần trụi. Nhà thơ không né tránh hiện 

thực tàn khốc của chiến tranh khi nói về khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật, 

sự xanh xao, tiều tụy của người lính; không né tránh cái chết khi miêu 

tả cảnh tượng hoang lạnh và sự chết chóc đang chờ đợi người lính: Rải 

rác biên cương mồ viễn xứ -> Chất hiện thực tôn lên vẻ đẹp hình tượng 

– Bút pháp lãng mạn: 

+ Thể hiện ở nỗi nhớ và tình yêu, gắn bó, giọng điệu ngợi ca, tự hào 

tràn ngập trong mỗi dòng thơ về người lính. 

+ Thể hiện trong việc tô đậm vẻ đẹp lãng mạn, bay bổng, hào hoa trong 

tâm hồn người lính Hà Thành qua thủ pháp đối lập: vẻ ngoài dữ dội với 

tâm hồn bên trong dạt dào cảm xúc, bay bổng. 

+ Thể hiện ở khuynh hướng tô đậm những cái phi thường, sử dụng thủ 

pháp đối lập: hiện thực thiếu thốn, bệnh tật, chết chóc đối lập với sức 

mạnh dữ dội, lẫm liệt và lí tưởng anh hùng cao cả, sự hi sinh bi tráng. + 

Thể hiện ở bút pháp lí tưởng hóa hình tượng. 

-> Hiện thực và lãng mạn cùng khắc tạc nên bức tượng đài độc đáo và 

cao đẹp về người lính chống Pháp. 

4. Đánh giá 

– Vẻ đẹp hình tượng người lính hội tụ ở vẻ đẹp lãng mạn, hào hoa 

nhưng lại rất mạnh mẽ, hào hùng; vẻ đẹp bi tráng gắn với lí tưởng và sự 

hi sinh cao cả. 

– Vẻ đẹp đó thể hiện đậm nét phong cách thơ Quang Dũng: hiện thực 

đến trần trụi nhưng lãng mạn đến bay bổng, một hồn thơ phóng khoáng, 

hồn hậu, lãng mạn, tài hoa 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 

c. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 

0.25 

d. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

 



 

 

 

 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận. 0.5 

2 Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng 

trong câu: Nhờ những thói quen tích cực tác động, đầu óc bạn sẽ 

thêm tỉnh táo, trí tưởng tượng thêm phong phú, lòng nhiệt tình, sự 

đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí sẽ được tiếp thêm sức mạnh. 

+ Liệt kê: Đầu óc bạn sẽ thêm tỉnh táo, trí tưởng tượng thêm 

phong phú, lòng nhiệt tình, sự đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí 

sẽ được tiếp thêm sức mạnh=> Liệt kê những tác dụng của thói 

quen tích cực. 

Tác dụng: - Liệt kê giúp diễn đạt được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn các 

khía cạnh khác nhau của sự việc được nêu, giúp tăng hiệu quả cao 

cho sự diễn đạt. Từ đó đã cho thấy suy nghĩ tích cực  giúp chúng ta 

nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, 

cái tốt của vấn đề, giúp con người đến gần với thành công hơn. 
  

1.0 

3   Câu nói: “Trên đường đời, ai mà chẳng đôi lần thất bại, nhưng 

nếu ta luôn vững tin bằng tinh thần lạc quan và tích cực thì ta sẽ 

không bị nhấn chìm vào cảm giác khổ đau, tuyệt vọng” có nghĩa 

là: 

   Trong cuộc sống, con người không tránh khỏi những lúc vấp 

ngã, chán nản, tinh thần lạc quan sẽ giúp người đó có cách nhìn 

sáng suốt, trí tuệ minh mẫn, hành động đúng đắn hơn, tránh được 

những suy nghĩ bi quan, buồn bã…từ đó giúp họ chinh phục con 

đường mà mình đã lựa chọn. 
 

0.5 

4 Học sinh chọn được thông điệp/bài học có ý nghĩa nhất đối với bản 

thân và lí giải thuyết phục, hợp lý. Ví dụ: 

Thông điệp:  

+ Hãy học cách suy nghĩ tích cực để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp 

cho bản thân, vì lạc quan rất quan trọng đối với cuộc sống con 

người, mỗi người nên rèn luyện cho bản thân sự lạc quan để sẵn 

sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống. 

+ Thay đổi suy nghĩ tiêu cực bằng suy nghĩ tích cực dù tình huống 

có đang bi quan tới mức nào vì tinh thần lạc quan vô cùng quan 

1.0 

MÃ ĐỀ: 122 

…..….,,,,,………



trọng, cùng với ý chí, lạc quan sẽ giúp con người đến gần với 

thành công hơn. 

 

(HS có thể chọn một trong những thông điệp khác, chỉ cần giải 

thích theo hợp lí là cho điểm). 

 

II  LÀM VĂN 7.0 

 1 Viết đoạn văn về sự cần thiết phải có mục tiêu trong cuộc đời 2.0 

 a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Hs có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 

Ý nghĩa của tinh thần lạc quan trong cuộc sống. 

 

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 

đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ sự cần thiết phải 

có mục tiêu trong cuộc đời. Có thể theo hướng: 

- Giải thích 

Lạc quan: là việc con người luôn suy nghĩ tích cực, cảm nhận được 

niềm vui, những điều ý nghĩa của cuộc sống.người lạc quan là 

những người luôn vui vẻ, biết tìm niềm vui, niềm hạnh phúc cho 

cuộc sống, luôn yêu đời và thấy cuộc đời đáng sống. 

- Biểu hiện của người sống lạc quan: 

Có kế hoạch, mục tiêu, lí tưởng sống cho bản thân. 

Biết hài lòng về những gì bản thân mình đang có, cố gắng, nỗ lực 

vươn lên để bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. 

Trước mỗi khó khăn thử thách, người lạc quan luôn giữ vững được 

tinh thần, tìm cách vượt qua một cách tốt nhất. 

- Ý nghĩa của tinh thần lạc quan: 

Lạc quan giúp con người sống vui vẻ hơn, tận hưởng được nhiều 

vẻ đẹp hơn của cuộc sống, giúp cho cuộc sống muôn màu sắc hơn. 

Người lạc quan luôn truyền được năng lượng tích cực cho người 

khác. 

Tinh thần lạc quan vô cùng quan trọng, cùng với ý chí, lạc quan sẽ 

giúp con người đến gần với thành công hơn. 

- Chứng minh 

Học sinh tự lấy những dẫn chứng cụ thể, xác thực và nổi bật để 

minh họa cho bài làm văn của mình. 

- Phản đề 

Trong cuộc sống, có nhiều người bi quan, khi đứng trước khó khăn 

thử thách không dám đương đầu hoặc luôn chán nản mà gục ngã; 

1.0 



lại có nhiều người vì quá lạc quan mà trở nên vô tâm;… 

- Khái quát lại vai trò, tầm quan trọng của lạc quan; đồng thời rút 

ra bài học cho bản thân mình. 

 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt 

mới mẻ. 

0.25 

2 Cảm nhận của anh(chị) về hình tượng người lính Tây 

Tiến trong đoạn thơ sau: 

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

                            …………………………. 

                           Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. 

Từ đó, hãy nhận xét về bút pháp hiện thực và lãng mạn trong thơ 

Quang Dũng. 

5.0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài 

khái quát được vấn đề. 

0.5 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 
Hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn thơ  yêu cầu, từ đó nhận xét 

về bút pháp hiện thực và lãng mạn trong thơ Quang Dũng. 

0.5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Hs có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các 

thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giưa lí lẽ và dẫn chứng; đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

 

 Giới thiệu khái quát tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến và đoạn 

thơ trong đề.  
0.5 

Bức chân dung về người lính Tây Tiến 

a. Vẻ đẹp lẫm liệt, kiêu hùng, hào hoa và lãng mạn (4 câu đầu). 

Với bút pháp tả thực, nhà thơ tái hiện chân thực chân dung và cuộc 

sống gian khổ của đoàn quân Tây Tiến. Nhà thơ không hề che giấu 

những gian khổ, khó khăn, bệnh tật… nhưng qua ngòi bút của Quang 

Dũng lại đậm màu sắc lãng mạn: 

- Ngoại hình của người lính đã gây ấn tượng mạnh. 

+ “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc”: Hình ảnh độc đáo, lạ mắt. Cái 

khốc liệt của cuộc chiến tranh, hậu quả của những cơn sốt rét nơi rừng 

thiêng nước độc. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+ “Quân xanh màu lá dữ oai hùm”: Nghệ thuật đối lập giữa hình thức và 

nội tâm  

 cái vẻ xanh xao vì đói rét, vì bệnh tật của người lính qua cái nhìn của 

Quang Dũng vẫn toát lên nét tính cách oai phong, khí phách, dữ dằn của 

những con hổ nơi rừng thiêng. 

=> Khí phách hiên ngang, tinh thần quả cảm và sức mạnh phi thường. 

- Tâm hồn của những người lính thật phong phú, lãng mạn: 

+ Hình ảnh “mắt trừng”: thể hiện ý chí, quyết tâm của người lính. Sự oai 

phong lẫm liệt toát ra từ đôi mắt rực lửa căm thù. 

+ “Gửi mộng”: là khát vọng lập chiến công, mộng tiêu diệt quân thù, 

bảo vệ biên cương tổ quốc. 

- Một thế giới tâm hồn đầy mộng mơ “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều 

thơm”:  Họ là những chàng trai thanh niên HS, SV Hà thành khoác áo 

lính đi chiến đấu dấn thân vào gian khổ nhưng tâm hồn và trái tim rạo 

rực, khát khao yêu đương. Trong sự mong manh giữa sự sống và cái 

chết họ vẫn không mất đi chất lãng mạn, bay bổng, vẫn nhớ về những kỉ 

niệm đẹp. Phải chăng đó là nguồn động viên cổ vũ, tiếp sức cho họ trong 

hành trình chiến đấu gian khổ. 

=> Quang Dũng  đã tạc nên một bức tượng đài tập thể người lính Tây 

Tiến không chỉ ở dáng vẻ bề ngoài mà còn cả thế giới tâm hồn bên trong 

đầy mộng mơ của họ. Họ vừa là một chiến sĩ, vừa là một nghệ sĩ, vừa 

hiên ngang kiêu hùng, vừa lãng mạn, hào hoa. 

        b. Vẻ đẹp bi tráng (2 câu tiếp). 

- Khi dựng lên hình tượng tập thể người lính Tây Tiến, Quang Dũng 

không hề nhấn chìm người đọc vào cái bi thương, bi lụy mà được nâng 

đỡ bằng đôi cánh lí tưởng của tinh thần lãng mạn. 

- Lí tưởng cao cả, sự hi sinh hào hùng, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng - 

Hàng loạt từ Hán Việt “biên cương; viễn xứ”: tạo không khí trang 

nghiêm, cổ kính, người lính mang dáng dấp của những tráng sĩ thủa xưa, 

coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng”. 

→ Câu thơ diễn tả sự hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ vô danh. Không 

một vòng hoa, không một nén hương chỉ có tấm lòng đồng chí, đồng 

đội đưa tiễn họ. Câu thơ buồn nhưng không bi lụy. 

+ Cách nói giảm, nói tránh “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”: nói 

về cái chết nhẹ nhàng của những người lính. Câu thơ như một lời thề 

thiêng liêng cao cả bởi lí tưởng quên mình xả thân vì Tổ quốc “quyết tử 

cho Tổ quốc quyết sinh”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nhận xét bút pháp hiện thực và lãng mạn trong thơ Quang Dũng 

– Chất hiện thực: hiện thực đến trần trụi. Nhà thơ không né tránh hiện 

thực tàn khốc của chiến tranh khi nói về khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật, 

sự xanh xao, tiều tụy của người lính; không né tránh cái chết khi miêu tả 

cảnh tượng hoang lạnh và sự chết chóc đang chờ đợi người lính: Rải rác 

biên cương mồ viễn xứ -> Chất hiện thực tôn lên vẻ đẹp hình tượng 

– Bút pháp lãng mạn: 

+ Thể hiện ở nỗi nhớ và tình yêu, gắn bó, giọng điệu ngợi ca, tự hào tràn 

ngập trong mỗi dòng thơ về người lính. 

+ Thể hiện trong việc tô đậm vẻ đẹp lãng mạn, bay bổng, hào hoa trong 

tâm hồn người lính Hà Thành qua thủ pháp đối lập: vẻ ngoài dữ dội với 

tâm hồn bên trong dạt dào cảm xúc, bay bổng. 

+ Thể hiện ở khuynh hướng tô đậm những cái phi thường, sử dụng thủ 

pháp đối lập: hiện thực thiếu thốn, bệnh tật, chết chóc đối lập với sức 

mạnh dữ dội, lẫm liệt và lí tưởng anh hùng cao cả, sự hi sinh bi tráng. + 

Thể hiện ở bút pháp lí tưởng hóa hình tượng. 

-> Hiện thực và lãng mạn cùng khắc tạc nên bức tượng đài độc đáo và 

cao đẹp về người lính chống Pháp. 

 

 

 

0,5 

4. Đánh giá 

– Vẻ đẹp hình tượng người lính hội tụ ở vẻ đẹp lãng mạn, hào hoa 

nhưng lại rất mạnh mẽ, hào hùng; vẻ đẹp bi tráng gắn với lí tưởng và sự 

hi sinh cao cả. 

– Vẻ đẹp đó thể hiện đậm nét phong cách thơ Quang Dũng: hiện thực 

đến trần trụi nhưng lãng mạn đến bay bổng, một hồn thơ phóng khoáng, 

hồn hậu, lãng mạn, tài hoa 

0.25 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 

0.25 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. 

0.5 

 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Phần Câu Nội dung Điểm 



I  ĐỌC HIỂU 3.0 

 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận. 0.5 

2 Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng 

trong câu: Nhờ những thói quen tích cực tác động, đầu óc bạn sẽ 

thêm tỉnh táo, trí tưởng tượng thêm phong phú, lòng nhiệt tình, sự 

đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí sẽ được tiếp thêm sức mạnh. 

+ Liệt kê: Đầu óc bạn sẽ thêm tỉnh táo, trí tưởng tượng thêm 

phong phú, lòng nhiệt tình, sự đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí 

sẽ được tiếp thêm sức mạnh=> Liệt kê những tác dụng của thói 

quen tích cực. 

Tác dụng: - Liệt kê giúp diễn đạt được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn các 

khía cạnh khác nhau của sự việc được nêu, giúp tăng hiệu quả cao 

cho sự diễn đạt. Từ đó đã cho thấy suy nghĩ tích cực  giúp chúng ta 

nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, 

cái tốt của vấn đề, giúp con người đến gần với thành công hơn. 
  

1.0 

3   Câu nói: “Trên đường đời, ai mà chẳng đôi lần thất bại, nhưng 

nếu ta luôn vững tin bằng tinh thần lạc quan và tích cực thì ta sẽ 

không bị nhấn chìm vào cảm giác khổ đau, tuyệt vọng” có nghĩa 

là: 

   Trong cuộc sống, con người không tránh khỏi những lúc vấp 

ngã, chán nản, tinh thần lạc quan sẽ giúp người đó có cách nhìn 

sáng suốt, trí tuệ minh mẫn, hành động đúng đắn hơn, tránh được 

những suy nghĩ bi quan, buồn bã…từ đó giúp họ chinh phục con 

đường mà mình đã lựa chọn. 
 

0.5 

4 Học sinh chọn được thông điệp/bài học có ý nghĩa nhất đối với bản 

thân và lí giải thuyết phục, hợp lý. Ví dụ: 

Thông điệp:  

+ Hãy học cách suy nghĩ tích cực để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp 

cho bản thân, vì lạc quan rất quan trọng đối với cuộc sống con 

người, mỗi người nên rèn luyện cho bản thân sự lạc quan để sẵn 

sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống. 

+ Thay đổi suy nghĩ tiêu cực bằng suy nghĩ tích cực dù tình huống 

có đang bi quan tới mức nào vì tinh thần lạc quan vô cùng quan 

trọng, cùng với ý chí, lạc quan sẽ giúp con người đến gần với 

thành công hơn. 

 

(HS có thể chọn một trong những thông điệp khác, chỉ cần giải 

thích theo hợp lí là cho điểm). 

 

1.0 



II  LÀM VĂN 7.0 

 1 Viết đoạn văn về sự cần thiết phải có mục tiêu trong cuộc đời 2.0 

 a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Hs có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 

Ý nghĩa của tinh thần lạc quan trong cuộc sống. 

 

0.25 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 

đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ sự cần thiết phải 

có mục tiêu trong cuộc đời. Có thể theo hướng: 

- Giải thích 

Lạc quan: là việc con người luôn suy nghĩ tích cực, cảm nhận được 

niềm vui, những điều ý nghĩa của cuộc sống.người lạc quan là 

những người luôn vui vẻ, biết tìm niềm vui, niềm hạnh phúc cho 

cuộc sống, luôn yêu đời và thấy cuộc đời đáng sống. 

- Biểu hiện của người sống lạc quan: 

Có kế hoạch, mục tiêu, lí tưởng sống cho bản thân. 

Biết hài lòng về những gì bản thân mình đang có, cố gắng, nỗ lực 

vươn lên để bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. 

Trước mỗi khó khăn thử thách, người lạc quan luôn giữ vững được 

tinh thần, tìm cách vượt qua một cách tốt nhất. 

- Ý nghĩa của tinh thần lạc quan: 

Lạc quan giúp con người sống vui vẻ hơn, tận hưởng được nhiều 

vẻ đẹp hơn của cuộc sống, giúp cho cuộc sống muôn màu sắc hơn. 

Người lạc quan luôn truyền được năng lượng tích cực cho người 

khác. 

Tinh thần lạc quan vô cùng quan trọng, cùng với ý chí, lạc quan sẽ 

giúp con người đến gần với thành công hơn. 

- Chứng minh 

Học sinh tự lấy những dẫn chứng cụ thể, xác thực và nổi bật để 

minh họa cho bài làm văn của mình. 

- Phản đề 

Trong cuộc sống, có nhiều người bi quan, khi đứng trước khó khăn 

thử thách không dám đương đầu hoặc luôn chán nản mà gục ngã; 

lại có nhiều người vì quá lạc quan mà trở nên vô tâm;… 

- Khái quát lại vai trò, tầm quan trọng của lạc quan; đồng thời rút 

ra bài học cho bản thân mình. 

 

1.0 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 

0.25 

e. Sáng tạo 0.25 



Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt 

mới mẻ. 
 

ĐỀ HÒA NHẬP 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU  

 1 Phương thức biểu đạt chính: nghị luận. 1,0 

2 Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng 

trong câu: Nhờ những thói quen tích cực tác động, đầu óc bạn sẽ 

thêm tỉnh táo, trí tưởng tượng thêm phong phú, lòng nhiệt tình, sự 

đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí sẽ được tiếp thêm sức mạnh. 

+ Liệt kê: Đầu óc bạn sẽ thêm tỉnh táo, trí tưởng tượng thêm 

phong phú, lòng nhiệt tình, sự đam mê sẽ thêm cháy bỏng và ý chí 

sẽ được tiếp thêm sức mạnh=> Liệt kê những tác dụng của thói 

quen tích cực. 

Tác dụng: - Liệt kê giúp diễn đạt được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn các 

khía cạnh khác nhau của sự việc được nêu, giúp tăng hiệu quả cao 

cho sự diễn đạt. Từ đó đã cho thấy suy nghĩ tích cực  giúp chúng ta 

nhìn mọi sự, mọi vật, mọi vấn đề luôn luôn thấy cái hay, cái đẹp, 

cái tốt của vấn đề, giúp con người đến gần với thành công hơn. 
  

1.0 

3   Câu nói: “Trên đường đời, ai mà chẳng đôi lần thất bại, nhưng 

nếu ta luôn vững tin bằng tinh thần lạc quan và tích cực thì ta sẽ 

không bị nhấn chìm vào cảm giác khổ đau, tuyệt vọng” có nghĩa 

là: 

   Trong cuộc sống, con người không tránh khỏi những lúc vấp 

ngã, chán nản, tinh thần lạc quan sẽ giúp người đó có cách nhìn 

sáng suốt, trí tuệ minh mẫn, hành động đúng đắn hơn, tránh được 

những suy nghĩ bi quan, buồn bã…từ đó giúp họ chinh phục con 

đường mà mình đã lựa chọn. 
 

1.5 

4 Học sinh chọn được thông điệp/bài học có ý nghĩa nhất đối với bản 

thân và lí giải thuyết phục, hợp lý. Ví dụ: 

Thông điệp:  

+ Hãy học cách suy nghĩ tích cực để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp 

cho bản thân, vì lạc quan rất quan trọng đối với cuộc sống con 

người, mỗi người nên rèn luyện cho bản thân sự lạc quan để sẵn 

sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống. 

+ Thay đổi suy nghĩ tiêu cực bằng suy nghĩ tích cực dù tình huống 

có đang bi quan tới mức nào vì tinh thần lạc quan vô cùng quan 

1.5 



trọng, cùng với ý chí, lạc quan sẽ giúp con người đến gần với 

thành công hơn. 

 

(HS có thể chọn một trong những thông điệp khác, chỉ cần giải 

thích theo hợp lí là cho điểm). 

 

II  LÀM VĂN 5.0 

 1 Viết đoạn văn về sự cần thiết phải có mục tiêu trong cuộc đời 5.0 

 a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn 

Hs có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – 

phân - hợp, móc xích hoặc song hành. 

0. 5 

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 

Ý nghĩa của tinh thần lạc quan trong cuộc sống. 

 

0. 5 

c. Triển khai vấn đề nghị luận 

HS có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn 

đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ sự cần thiết phải 

có mục tiêu trong cuộc đời. Có thể theo hướng: 

- Giải thích 

Lạc quan: là việc con người luôn suy nghĩ tích cực, cảm nhận được 

niềm vui, những điều ý nghĩa của cuộc sống.người lạc quan là 

những người luôn vui vẻ, biết tìm niềm vui, niềm hạnh phúc cho 

cuộc sống, luôn yêu đời và thấy cuộc đời đáng sống. 

- Biểu hiện của người sống lạc quan: 

Có kế hoạch, mục tiêu, lí tưởng sống cho bản thân. 

Biết hài lòng về những gì bản thân mình đang có, cố gắng, nỗ lực 

vươn lên để bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. 

Trước mỗi khó khăn thử thách, người lạc quan luôn giữ vững được 

tinh thần, tìm cách vượt qua một cách tốt nhất. 

- Ý nghĩa của tinh thần lạc quan: 

Lạc quan giúp con người sống vui vẻ hơn, tận hưởng được nhiều 

vẻ đẹp hơn của cuộc sống, giúp cho cuộc sống muôn màu sắc hơn. 

Người lạc quan luôn truyền được năng lượng tích cực cho người 

khác. 

Tinh thần lạc quan vô cùng quan trọng, cùng với ý chí, lạc quan sẽ 

giúp con người đến gần với thành công hơn. 

- Chứng minh 

Học sinh tự lấy những dẫn chứng cụ thể, xác thực và nổi bật để 

minh họa cho bài làm văn của mình. 

- Phản đề 

Trong cuộc sống, có nhiều người bi quan, khi đứng trước khó khăn 

thử thách không dám đương đầu hoặc luôn chán nản mà gục ngã; 
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lại có nhiều người vì quá lạc quan mà trở nên vô tâm;… 

- Khái quát lại vai trò, tầm quan trọng của lạc quan; đồng thời rút 

ra bài học cho bản thân mình. 

 

d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 
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